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 SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD LẬP DỰ TOÁN 

SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ 3600/2012/QĐ-UBND QUẢNG NINH 

(Bạn nên in ra để tiện theo dõi, thực hành) 

 

1.  SỐ LIỆU 

- Công trình: Văn phòng công ty Giá Xây Dựng tại Quảng Ninh 

- Hạng mục: Móng Gara tự động để xe hơi 

- Địa điểm xây dựng: Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Yêu cầu sử dụng đơn giá công bố theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2012 và bảng giá ca máy công bố theo Quyết định số 3482/2012/QĐ-

UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh để lập dự toán chi phí xây 

dựng công trình. 

- Các số liệu bóc tách được từ bản vẽ thiết kế như sau: 

STT MHĐG NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐV 

1 AB.11443 Đào móng cột, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III m3 

  Móng M1: 4*1,5*1,5*1,45*1,2  

  Móng M2: 6*1,8*1,8*1,45*1,2  

  Móng M3: 2*2,4*2,4*1,45*1,2  

2 AF.11111 Bê tông lót móng đá 4x6, mác 100 m3 

  Móng M1: 4*1,5*1,5*0,1  

  Móng M2: 6*1,8*1,8*0,1  

  Móng M3: 2*2,4*2,4*0,1  

3 AF.61110 SXLD cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đ.kính ≤10mm tấn 

  39,95/1000  

4 AF.61120 SXLD cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đ.kính ≤18mm tấn 

  Thép móng d12: 386,73/1000  

  Thép cổ cột: (87,89+138,89)/1000  

5 AF.81122 Ván khuôn gỗ, ván khuôn móng 100m2 

  Đế móng M1: 4*4*1,3*0,2/100  

  Đế móng M2: 6*4*1,6*0,2/100  

  Đế móng M3: 2*4*2,2*0,25/100  

  Cổ móng M1: 6*4*0,25*0,95/100  

  Cổ móng M2: 4*4*0,25*0,85/100  

  Cổ móng M3: 2*4*0,25*0,75/100  

6 AF.11223 Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 m3 

  Móng M1: 4*1,3*1,3*0,2  

  Móng M2: 6*1,6*1,6*0,25  

  Móng M3: 2*2,2*2,2*0,3  

  
Phần vát M1: 

4*0,2/6*(1,3^2+0,35^2+(1,3+0,35)^2) 
 

  Phần vát M2:  
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STT MHĐG NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐV 

4*0,3/6*(1,6^2+0,35^2+(1,6+0,35)^2) 

  
Phần vát M3: 

4*0,35/6*(2,2^2+0,35^2+(2,2+0,35)^2) 
 

7 AB.13112 
Đắp đất trở lại móng công trình, độ chặt K=0,90, bằng 2/3 khối 

lượng đào 
m³ 

8 AB.41413 
Vận chuyển đất đi đổ bằng ôtô 5T trong phạm vi ≤1000m, đất 

cấp III, bằng 1/3 khối lượng đào 
100m³ 

9 AB.42313 
Vận chuyển 6km tiếp theo (cự ly ≤7km) bằng ôtô tự đổ 5T, đất 

cấp III 
100m³ 

10 AB.42413 
Vận chuyển tiếp 8km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, 

đất cấp III 
100m³ 

 

- Giả thiết giá vật liệu theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng 

Ninh tại thời điểm lập dự toán như sau: 

 

STT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
CÔNG BỐ GIÁ 

LIÊN SỞ 

1 Cát vàng đổ bê tông m³ 220.000 

2 Dây thép kg 19.500 

3 Đá 1x2 m³ 130.000 

4 Đá 4x6 m³ 115.000 

5 Đinh kg 19.000 

6 Đinh đỉa cái 3.000 

7 Gỗ chống m³ 550.000 

8 Gỗ đà nẹp m³ 550.000 

9 Gỗ ván m³ 2.850.000 

10 Gỗ ván cầu công tác m³ 2.850.000 

11 Nước lít 14 

12 Que hàn kg 18.200 

13 Thép tròn D≤10mm kg 17.500 

14 Thép tròn D≤18mm kg 17.600 

15 Xi măng PC30 kg 890 

 

- Giá nhân công được điều chỉnh theo hướng dẫn của Quyết định số 

1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2102 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành 

quy định một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và hướng dẫn 

trong tập đơn giá công bố theo Quyết định 3600/2012/QĐ- UBND của tỉnh Quảng 

Ninh,  
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- Giá ca máy bù chênh lệch theo hướng dẫn của Quyết định số 1788/2012/QĐ-

UBND ngày 18/7/2102 và Điều 9 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 

của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

công trình. 

 

2.  THỰC HIỆN 

2.1.  Bước 1. Chọn cơ sở dữ liệu 

Sau khi chạy, phần mềm tạo một hồ sơ dự toán mới. Bạn kích vào nút Chọn cơ sở 

dữ liệu hoặc bấm tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+D: 

 

Trong hộp thoại hiện ra kích vào QuangNinh2012 rồi kích vào Kết thúc: 

 

2.2.  Bước 2. Lưu file dự toán vào ổ cứng 

Lưu ý: Ghi file dữ liệu vào ổ cứng dạng file .xlsm hoặc .xls (không lưu loại .xlsx 

sẽ bị lỗi công thức, hỏng file không làm tiếp được). 
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2.3.  Bước 3. Tra mã đơn giá, nhập số liệu tính khối lượng vào sheet Dutoan XD 

Bạn nhập các mã hiệu, số liệu tính khối lượng vào sheet Dutoan XD như hình 

dưới đây. 

 

 

2.4.  Bước 4. Thêm hệ số cho đơn giá cự ly vận chuyển 

Riêng hai công tác 9 và 10 vận chuyển đất đi đổ trong đơn giá đơn vị tính là vận 

chuyển cho 1km: 

 

Đơn giá số 
3600/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2012 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh 
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Nên phải bổ sung hệ số điều chỉnh cự ly vận chuyển theo hướng dẫn tại phần 

thuyết minh đầu Chương II Công tác Đào, đắp đất, đá, cát của đơn giá xây dựng công 

trình tỉnh Quảng Ninh số 3600/2012/QĐ-UBND như sau: 

 

Thực hiện trong Dự toán GXD như sau: chọn công tác muốn thêm hệ số, chọn 

lệnh Tiện ích / Thêm hệ số cho công việc 

 



 

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: (04.3).5682482        Fax: (04.3).5682483 

Email: phanmem@giaxaydung.com  Website : www.giaxaydung.vn 

 

Hãy ủng hộ Dự toán GXD để chúng tôi có thể viết nhiều tài liệu chuyên môn hơn 6 

 
 

Lần lượt thêm hệ số máy thi công là 6 cho công việc số 9 và hệ số 8 cho công việc 

số 10: 

      
 

Khi đó kết quả công tác vận chuyển sẽ như sau: 
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2.5.  Bước 5. Phân tích đơn giá chi tiết, phân tích vật tư 

Trong phần mềm Dự toán GXD 2 bảng đơn giá chi tiết và phân tích vật tư được 

ghép chung để tránh tính trạng khi chỉnh sửa xong bảng phân tích vật tư lại phải quay 

sang chỉnh sửa bảng đơn giá chi tiết. Thực hiện lệnh: 

Chi phí xây dựng / 1. Chiết tính đơn giá / 1 Bảng chiết tính đơn giá… 

 

Khi chạy lệnh trên phần mềm sẽ hiển thị ra hộp thoại, bạn cứ bấm Đồng ý. Kết 

thúc lệnh phần mềm sẽ xuất ra bảng đơn giá chi tiết. 

 

2.6.  Bước 6. Tính chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công 

Chạy lệnh Chi phí xây dựng / 2. Tổng hợp và chênh lệch vật tư… 

Đơn giá đã 
được nhân 

hệ số 

Vết đánh dấu 
comment để phân 

tích vật tư 
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Tra giá vật liệu trong công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Ninh 

tại thời điểm lập dự toán để nhập vào cột Giá vật tư tại thời điểm lập dự toán. 

 

 

 Để điều tính nhân công và giá ca máy, chọn sheet TS để nhập các thông số: 

Trong Đơn giá xây dựng công trình số 3600/2012/QN-UBND Quảng Ninh có 

hướng dẫn điều chỉnh nhân công theo hệ số nên ta sử dụng hệ số để điều chỉnh giá 

nhân công không phải bù chênh lệch. 

     Giá ca máy mới có thể tính bằng cách bù nhiên liệu, năng lượng và tiền lương 

thợ điều khiển máy (lệnh tính giá ca máy -> Bù giá ca máy theo Thông tư 06). Nhập 

Chênh lệch  

vật liệu 
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các thông số về LTCC, LTTV… để tính bù giá lương nhân công lái máy, giá nhiên 

liệu, năng lượng để bù giá nhiên liệu năng lượng. 

 

 

 

2.7.  Bước 7. Điều chỉnh hệ số nhân công 

Hướng dẫn trong đơn giá số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh (trang 9 quyển đơn giá): 
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 Điều chỉnh hệ số theo VÙNG LƯƠNG 

 Giả sử nếu công trình ta đang lập dự toán thi công tại huyện Ba Chẽ thì hệ số 

là 1. Bởi đơn giá số 3600/2012/QĐ-UBND đang lập theo mức lương tại Vùng IV mà 

theo danh mục địa bàn của Nghị định về tiền lương thì Ba Chẽ thuộc vùng IV. 

 Giả sử nếu công trình ta đang lập dự toán thi công tại Uông Bí, Cẩm Phả hoặc 

Hoành Bồ hoặc Đông Triều thì điều chỉnh hệ số nhân công K =1,102. Theo quy định 

các địa bàn trên có danh mục thuộc vùng 3: 

 

Khi đó bạn vào sheet Ts của phần mềm và nhập hệ số 1,102 như hình sau: 
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 Giả sử nếu công trình  ta đang lập dự toán thi công tại thành phố Hạ Long 

hoặc Móng Cái thì điều chỉnh hệ số nhân công K =1,259. Vì các địa bàn trên thuộc 

danh mục vùng 1: 

 

… 
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Khi đó bạn vào sheet Ts của phần mềm và nhập hệ số 1,259 như hình sau: 

 

 

 Điều chỉnh hệ số theo NHÓM LƯƠNG 

Dự toán lập theo đơn giá công bố theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 

28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh đang tính theo loại công tác xây lắp thuộc 

nhóm I. Theo thuyết minh tại mục 2.2 Chi phí nhân công, trang 15 của đơn giá: 
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 Giả sử bạn đang lập dự toán công trình đường giao thông: Theo quy định tại 

mục Đối tượng áp dụng thang lương 7 bậc (a.1) của Nghị định số 205/2004/NĐ-CP 

ngày  14/12/2004 của Chính phủ thì công trình đường giao thông áp dụng lương nhóm 

II. Vậy bạn có thể nhập hệ số 1,060 vào mục hệ số nhân công sheet Ts như ở trên hoặc 

nếu phải thêm hệ số chuyển đổi vùng thì có thể nhập vào sheet Gxd như sau: 
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2.8.  Bước 8. Bù chênh lệch giá ca máy 

Để điều chỉnh giá ca máy mục 2.3. Chi phí máy thi công của Quyết định số 

3600/2012/QĐ-UBND theo đó:  Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên 

địa bàn có mức lưong khác mức lương tại mục 2.2. của thuyết minh hoặc khi nhà nước 

thay đổi chế độ tiền lương thì giá ca máy và thiết bị thi công được điều chỉnh theo các 

phương pháp hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2012 của 

Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công. 

Trong phần mềm Dự toán GXD bạn có thể dùng lệnh: Điều chỉnh giá ca máy theo 

TT06 hoặc Điều chỉnh giá ca máy đơn giản như hình sau để đưa ra bảng giá ca máy: 

Khi đó phần mềm sẽ xuất ra bảng giá ca máy trong sheet GCM XD với đầy đủ 

công thức: 
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Bạn vào sheet Ts nhập giá xăng,dầu, điện và tiền lương mới vào (giá xăng dầu bạn 

có thể lấy theo thông cáo báo chí trên trang petrolimex.com.vn, giá điện có thể tìm 

thông tin từ trang web Bộ Công thương, EVN hoặc Bộ Tài chính): 
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Sau đó bạn chọn lệnh Nối với Bảng chênh lệch: 

 

Trong hộp thoại hiện ra bạn chọn lựa chọn Nối giá ca máy từ bảng Giá ca máy 

như hình sau: 

 

 

Khi đó bạn sẽ tính được chênh lệch giá ca máy: 
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Lúc này kết quả bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng sẽ như hình dưới. 

Trong đó giá trị chênh lệch vật liệu CLVL=1.305.036 và CLM=256.417 được kết nối 

từ bảng Tổng hợp và chênh lệch vật tư như hình sau: 
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Phần nhân công đã điều chỉnh bằng hệ số nên không cần điều chỉnh chênh lệch 

nhân công nữa, bạn có thể ẩn dòng chênh lệch nhân công. 

Kết luận: Giá trị dự toán chi phí xây dựng của bài toán đặt ra với các số liệu giả 

thiết trong bài là: 77.065.000đ. 

2.9.  Bước 9. Căn chỉnh, in ấn dự toán chi phí xây dựng 

Bạn lựa chọn in ra sheet Gxd, Dutoan XD, TH&CLVT XD cho bản dự toán chi 

phí xây dựng. Các sheet đã được định dạng để sẵn sàng in ra hồ sơ dự toán thật đẹp. 

 

Các bạn xem thêm sách hướng dẫn sử dụng phần mềm và file hướng dẫn đi kèm 

đĩa CD để hiểu rõ thêm. Chúc công việc của các bạn trở nên nhẹ nhàng, thành công 

với phần mềm Dự toán GXD. 

 

Ths. Nguyễn Thế Anh 

Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng. 

Email: theanh@gxd.vn website: DutoanGXD.vn 


